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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Than Uyên

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2025

- Dự toán: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2025
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước; Nguồn thu sự nghiệp
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Than Uyên

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

-Nhà thầu phải nêu đầy đủ ký mã hiệu (mã sản phẩm / model dự thầu), nhãn hiệu (nếu có), năm sản xuất, tên hãng sản xuất và xuất xứ của hàng hóa dự thầu; Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng chủng loại, đủ khối lượng hàng hoá nêu tại Mẫu số 01B - Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV;

-Hàng hóa dự thầu phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

-Hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%.

-Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu theo Biểu mẫu– Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật (file excel). Việc xem xét, đánh giá hàng hóa dự thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật căn cứ vào thông tin nhà thầu cung cấp tại Bảng dữ liệu này 

III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	 1
	Máy định danh vi khuẩn (Máy cấy máu)  
	1. Thông tin chung

	 
	 
	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương

	 
	 
	- Hàng mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau.

	 
	 
	- Nguồn điện: 100-240V, 50/60Hz; dây nguồn ba chấu

	 
	 
	- Điều kiện hoạt động:

	 
	 
	+ Nhiệt độ môi trường: 10℃ ~ 30℃

	 
	 
	+ Độ ẩm tương đối: 10%RH～90%RH

	 
	 
	+ Áp suất khí quyển: 76kPa～106kPa

	 
	 
	2. Cấu hình cung cấp

	 
	 
	*Cấu hình tiêu chuẩn: 

	 
	 
	- Máy chính + Dây nguồn: 01 bộ

	 
	 
	- Máy quét mã vạch: 01 cái

	 
	 
	- Cầu chì (3A): 02 cái

	 
	 
	- Cổng USB: 02 cổng

	 
	 
	- Dụng cụ hiệu chuẩn: 01 bộ

	 
	 
	- Vật tư dùng cho chạy thử máy (Chai cấy máu): Tối thiểu 01 hộp (25 chai)

	 
	 
	- Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt và bảo trì (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ

	 
	 
	* Phụ kiện mua thêm: 

	 
	 
	- UPS online tối thiểu 01 KVA

	 
	 
	3. Đặc điểm và thông số kỹ thuật

	 
	 
	*Đặc điểm kỹ thuật:

	 
	 
	-  Mục đích sử dụng: Nuôi cấy và phát hiện định tính vi khuẩn và nấm trong máu hoặc các dịch cơ thể vô trùng khác thông qua nuôi cấy in vitro.

	 
	 
	- Phạm vi sử dụng: Sử dụng ở phòng xét nghiệm của các bệnh viện, phòng khám, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, cơ sở y tế, trung tâm nghiên cứu, …

	 
	 
	- Thiết bị được sử dụng cùng với chai cấy máu tương thích.

	 
	 
	- Công nghệ đo màu không đảo ngược giảm thiểu các vấn đề chuyển mẫu chậm trễ.

	 
	 
	- Bộ phận ủ kiểu ngăn kéo liên tục duy trì nhiệt độ chính xác.

	 
	 
	- Có thể thiết lập báo cáo tiền chẩn đoán mẫu âm tính.

	 
	 
	*Thông số kỹ thuật:

	 
	 
	- Vi sinh vật được phân tích: Vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí, kỵ khí tùy nghi, vi khuẩn khó nuôi cấy, Brucella, xạ khuẩn,  nấm và mycobacterium.

	 
	 
	- Chai cấy máu tương thích: 

	 
	 
	+ Chai cấy máu hiếu khí TDR Resin Aerobic: dung tích ≥35mL

	 
	 
	+ Chai cấy máu kỵ khí TDR Resin Anaerobic: dung tích ≥35mL

	 
	 
	+ Chai cấy máu nhi TDR Resin Peds: dung tích ≥25mL

	 
	 
	+ Chứa  hạt Resin có khả năng trung hòa kháng sinh và các yếu tố gây viêm.

	 
	 
	+ Loại mẫu nuôi cấy: Máu và dịch cơ thể vô trùng.

	 
	 
	+ Nguyên lý: Phát hiện sự tồn tại vi sinh vật bằng sự thay đổi màu sắc cảm biến ở đáy chai do tăng lượng CO2 trong chai.

	 
	 
	+ Hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

	 
	 
	+ Bảo quản: 2℃～30℃, tránh ánh sáng, không để đóng băng.

	 
	 
	- Hiệu suất:

	 
	 
	+ Công suất: Tối thiểu 20 chai cấy máu.

	 
	 
	+ Giới hạn phát hiện: Tối đa 10 CFU (hoặc tương đương)

	 
	 
	+ Mỗi vị trí chai cấy có một đầu dò phát hiện tín hiệu quang, quét sau mỗi 10 phút.

	 
	 
	+ Trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn, hơn 90% mẫu dương tính được báo cáo trong vòng 24 giờ.

	 
	 
	+ Thời gian tối thiểu cho kết quả dương tính là 2 giờ

	 
	 
	+ Hỗ trợ chuyển mẫu chậm trễ dưới 24 giờ, ở nhiệt độ phòng.

	 
	 
	+ Nhận diện chai cấy: Tự động nhận dạng trạng thái chai, tự động phát hiện lỗi và tự động sửa lỗi.

	 
	 
	+ Bộ phận ủ: Áp dụng hệ thống sưởi kép (bể không khí và bể rắn).

	 
	 
	+ Nhiệt độ nuôi cấy: Nhiệt độ cho mỗi ngăn kéo có thể được đặt thành 25℃-45℃ với điều kiện tiên quyết là nhiệt độ xung quanh thấp hơn giá trị cài đặt.

	 
	 
	- Cảnh báo: Chức năng báo động ba cấp độ âm thanh, ánh sáng và màu sắc

	 
	 
	+ Báo động kết quả dương tính bằng âm thanh cảnh báo, với mức âm lượng > 60 decibel.

	 
	 
	+ Báo động nhiệt độ nằm ngoài khoảng cài đặt, lỗi hệ thống, 

	 
	 
	- Điều khiển: 

	 
	 
	+ Ngôn ngữ: tiếng Anh.

	 
	 
	+ Hiển thị: Màn hình cảm ứng

	 
	 
	+ Giao tiếp: RS232, cổng USB.

	 
	 
	4. Điều kiện thương mại khác

	 
	 
	- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

	 
	 
	- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng.

	 
	 
	- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc ủy quyền của đại lý phân phối chính hãng cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam. phụ kiện thay thế trong vòng 05 năm.

	 
	 
	- Cam kết cung cấp các chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), khi giao hàng.
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	Máy nội soi phế quản
	I. Yêu cầu chung:

	 
	 
	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

	 
	 
	- Chất lượng: thiết bị mới 100%, 

	 
	 
	- Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485- 2003 hoặc ISO 13485- 2012 hoặc tương đương

	 
	 
	- Nguồn điện cung cấp: 220V

	 
	 
	- Môi trường hoạt động:

	 
	 
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

	 
	 
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 85%

	 
	 
	II. Cấu hình:

	 
	 
	-  Màn hình quan sát: 01 cái

	 
	 
	-  Dây soi người lớn: 01 cái

	 
	 
	 - Dây soi trẻ em: 01 cái

	 
	 
	-  Bộ Adapter sạc nguồn: 01 cái

	 
	 
	- Giá treo màn hình: 01 cái

	 
	 
	 -  Sách hướng dẫn sử dụng: 01 cái

	 
	 
	III. Yêu cầu kỹ thuật:

	 
	 
	 * Yêu cầu kỹ thuật màn hình quan sát: 

	 
	 
	- Màn hình màu: TFT LCD, kích thước tối thiểu 12.8 inch

	 
	 
	- Độ phân giải full HD tối thiểu: 1920x1080 Pixel 

	 
	 
	- Kích thước màn hình(WxHxT) : 331x215x52 mm hoặc tương đương

	 
	
	

	 
	 
	- Đồng hồ bấm giờ Ghi lại thời gian và tạo dấu thời gian trong quá trình thực hiện

	 
	 
	- Xoay hình ảnh trực tiếp 180 độ

	 
	 
	- Kết nối với thiết bị âm thanh

	 
	 
	- Kết nối trực tiếp với máy in y tế qua cổng USB

	 
	 
	- Thời gian khởi động: Hiển thị hình ảnh sau vài giây sau khi bật 

	 
	 
	- Kết nối USB: tối thiểu 2 cổng USB 3.0 Cổng loại A

	 
	 
	- Kết nối video: Có 

	 
	 
	- Kết nối Wifi: hỗ trợ chuẩn IEEE 802.11ac/a/b/g/n

	 
	 
	- Kết nối mạng LAN: Ethernet cổng RJ45, 10/100/1000 Mbs

	 
	 
	- Kiểu kết nối: HDMI và 3G-SDI 


	 
	 
	- Chuẩn đầu ra: tối thiểu full HD 1920x1080, 60fpt

	 
	 
	- Bộ nhớ lưu trữ: ≥32 GB

	 
	 
	- Giao diện chuẩn : Màn hình phù hợp VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI,

	 
	 
	- Phần D, với giao diện lắp đặt ở trung tâm

	 
	 
	- Loại pin : 14.4 V 6500 mAh  Lithium-ion hoặc tương đương

	 
	 
	- Có thể xoay màn hình : 180 độ

	 
	 
	- Kết nối : DICOM, PACS

	 
	 
	- Thời gian pin hoạt động: nhiều hơn 3 giờ

	 
	 
	- Nhiệt độ hoạt động: 10-400C

	 
	 
	- Độ ẩm hoạt động: 30-85%

	 
	 
	- Lớp bảo vệ : Class IP30 hoặc tương đương

	 
	 
	- Áp suất: 80-109kPa

	 
	 
	- Độ cao: ≤2000 m

	 
	 
	- Nguồn điện vào adapter sạc pin : 100-240 V; 50-60 Hz. 1-2.0 A

	 
	 
	- Nguồn điện từ adapter ra : 19V -3.43 A DC

	 
	 
	*  Yêu cầu kỹ thuật dây soi khí phế quản trẻ em 

	 
	 
	- Vùng quan sát : ≥85°

	 
	 
	- Hướng quan sát: 0° (forward viewing)

	 
	 
	- Độ sâu quan sát : 6-50 mm

	 
	 
	- Phương pháp phát quang LED

	 
	 
	Kênh kết nối

	 
	 
	- Vùng định hướng Lên ≥180°, Xuống ≥180°

	 
	 
	- Đường kính dây ≤3.8 mm (0.15”)

	 
	 
	- Đường kính đầu quan sát ≤4.2 mm (0.16”)

	 
	 
	- Đường kính nối ống tối đa 4.3 mm (0.17”)

	 
	 
	- Kích thước ống ET tối thiểu (đường kính trong) 5.0 mm

	 
	 
	- Kích thước ống đôi DLT tối thiểu (đường kính trong) 37 Fr

	 
	 
	- Chiều dài dây ≥600 mm (23.6”)

	 
	 
	Kênh hoạt động

	 
	 
	- Đường kính trong  ≥1.2 mm (0.047”)


	 
	 
	- Bề rộng tối thiểu đặt dụng cụ 1.2 mm (0.047”)

	 
	 
	Kênh hút dịch

	 
	 
	- Đường kính trong kênh ≥ Ø7mm +/- 1mm

	 
	 
	- Môi trường vận hành, lưu trữ và di chuyển

	 
	 
	- Nhiệt độ 10 ~ 40° C (50 to 104° F)

	 
	 
	- Độ ẩm 30 ~ 85%

	 
	 
	- Độ cao < 2000 m

	 
	 
	*  Yêu cầu kỹ thuật dây soi khí phế quản người lớn 

	 
	 
	- Vùng quan sát : ≥85°

	 
	 
	- Hướng quan sát: 0° (forward viewing)

	 
	 
	- Độ sâu quan sát : 6-50 mm

	 
	 
	- Phương pháp phát quang LED hoặc tương đương

	 
	 
	Kênh kết nối

	 
	 
	- Vùng định hướng Lên≥ 180°, Xuống≥ 180°

	 
	 
	- Đường kính dây ≤5.0 mm (0.20”)

	 
	 
	- Đường kính đầu quan sát ≤5.4 mm (0.21”)

	 
	 
	- Đường kính nối ống tối đa 5.5 mm (0.22”)

	 
	 
	- Kích thước ống ET tối thiểu (đường kính trong) 6.0 mm

	 
	 
	- Kích thước ống đôi DLT tối thiểu (đường kính trong) 41 Fr

	 
	 
	- Chiều dài dây ≥600 mm (23.6”)

	 
	 
	Kênh hoạt động

	 
	 
	- Đường kính trong≥ 2.2 mm (0.087”)

	 
	 
	- Bề rộng tối thiểu đặt dụng cụ 2.0 mm (0.079”)

	 
	 
	Kênh hút dịch

	 
	 
	- Đường kính trong kênh ≥Ø7mm +/- 1mm

	 
	 
	- Môi trường vận hành, lưu trữ và di chuyển

	 
	 
	- Nhiệt độ 10 ~ 40° C (50 to 104° F)

	 
	 
	- Độ ẩm 30 ~ 85%

	 
	 
	- Độ cao < 2000 m

	 
	 
	IV. Yêu cầu khác:

	 
	 
	- Giao hàng trong thời gian: 8-12 tuần, tại: đơn vị sử dụng;

	 
	 
	- Thời gian bảo hành thiết bị: tối thiểu12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.

	 
	 
	- Nhà thầu lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng.

	 
	 
	- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt khi bàn giao thiết bị;

	 
	 
	- Cung cấp CO, CQ, Bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa;

	 
	 
	- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ít nhất 5 năm sau khi hết hạn bảo hành.

	 
	 
	- Cung cấp báo giá bảo trì thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành.

	 
	 
	Cung cấp báo giá phụ tùng, vật tư thay thế
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	Máy xét nghiệm đông máu
	I. Yêu cầu chung:

	 
	 
	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

	 
	 
	- Chất lượng: thiết bị mới 100%, 

	 
	 
	- Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	 
	 
	II. Cấu hình kỹ thuật:

	 
	 
	- Máy chính: 01 Chiếc

	 
	 
	- Dây nguồn: 1 Chiếc

	 
	 
	- Cuvete tối thiểu: 100 Cái

	 
	 
	- CD dẫn sử dụng: 01 Cái

	 
	 
	III. Đặc tính kỹ thuật

	 
	 
	- Nguyên tắc phát hiện

	 
	 
	+ Quang kế LED (photo-mechanic) hoặc tương đương

	 
	 
	+ Không nhạy cảm hơn với các nhiễu từ các mẫu tan máu, vàng da và nhiễm mỡ (HIL)

	 
	 
	+ Chẩn đoán đông máu nâng cao (phương pháp đông máu, phương pháp sắc ký và miễn dịch) bằng các bước sóng có thể lựa chọn (405nm & 750nm) cho mỗi kênh đo

	 
	 
	+ Thanh khuấy từ để đồng nhất hóa phương pháp thử nghiệm và tăng độ nhạy

	 
	 
	+ Phạm vi đo lớn với độ chính xác cao hơn so với chỉ sử dụng nguyên lý phát hiện quang học

	 
	 
	+ Thể tích vi mô: Thể tích thử nghiệm ≤150µl

	 
	 
	-  Bộ phận đo được (kiểm soát 37,4°C )

	 
	 
	+ Tối thiểu 4 kênh đo

	 
	 
	+ Tối thiểu 4 vị trí thuốc thử (1 vị trí khuấy)

	 
	 
	+ Tối thiểu 16 vị trí ủ cuvet

	 
	 
	-  Đặc trưng

	 
	 
	+ Hệ thống mở, tương thích với hầu hết các sản phẩm thương mại thuốc thử có sẵn không cần thuốc thử hệ thống

	 
	 
	+ Tối thiểu15 vị trí kiểm tra có thể lập trình .

	 
	 
	+ Tự động tính toán giây, INR, %, g/l, mg/dl, tỷ lệ và các đơn vị tương đương khác

	 
	 
	+ Đường đồ thị chuẩn: Có 2 đường chuẩn hoặc đường tham chiếu có thể chỉnh sửa.

	 
	 
	+ Cổng kết nối tối thiểu: RS232C, USB, SD-Card & ChipCard

	 
	 
	- Tùy chọn: thiết bị in nhiệt bên ngoài hoặc tích hợp sẵn
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	Optic nội soi niệu quản tán sỏi
	I. Yêu cầu chung

	 
	 
	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

	 
	 
	- Chất lượng: thiết bị mới 100%, 

	 
	 
	- Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	 
	 
	II. Cấu hình kỹ thuật

	 
	 
	Ureterorenoskop / starr / Ø 4.9-6.5 Ch. / AK Ø 4.0 Ch. / BR = 5° / NL = 425 mm 

	 
	 
	Ống soi niệu quản, bể thận bán cứng/ Kích thước đầu xa Ø 4.9-6.5 Ch. (Kích thước đầu gần Ø 8.1-9.3 Ch) / Kênh làm việc = Ø 4.0 Ch. / Góc soi nghiên = 5° / Trường nhìn = 85°/  Điểm ảnh = 17.000/ Chiều dài làm việc = 425 mm 
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	Máy đo độ đục trong xét nghiệm vi sinh
	I. Yêu cầu chung

	 
	 
	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

	 
	 
	- Chất lượng: thiết bị mới 100%, 

	 
	 
	

	 
	 
	II. Cấu hình cung cấp:

	 
	 
	- Máy chính: 01 Cái

	 
	 
	- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	 
	 
	- Tài liệu HDSD: 01 bộ

	 
	 
	III. Thông số kỹ thuật

	 
	 
	- Phạm vi nhiệt độ: +4 đến 40°C

	 
	 
	- Nguồn sáng: LED

	 
	 
	- Bước sóng: 565 ±15nm

	 
	 
	- Dải đo (đơn vị McFarland): 0,00 đến >15,00

	 
	 
	- Độ chính xác ±3%

	 
	 
	- Thời gian đo tối đa: 1 giây

	 
	 
	- Đường kính ống tiêu chuẩn: đường kính ngoài tối đa 18mm

	 
	 
	- Thể tích mẫu: >2ml

	 
	 
	- Hiển thị: màn hình LED

	 
	 
	- Độ phân giải màn hình: ≥0,1 McF

	 
	 
	- Nguồn điện ngoài: tương thích nguồn điện lưới phổ biến

	 
	 
	- Nguồn cấp ngoài: 3 pin AAA

	 
	 
	- Điện năng tiêu thụ:  tương thích nguồn điện

	 
	 
	

	 
	 
	IV. Tính năng kỹ thuật

	 
	 
	- Máy đo mật độ để bàn nhỏ gọn (máy đo độ đục huyền phù) để đo độ đục của huyền phù tế bào trong nhiều ứng dụng khoa học đời sống.

	 
	 
	- Ứng dụng: Khoa học đời sống - các ứng dụng điển hình bao gồm xác định nồng độ tế bào (tế bào vi khuẩn và nấm men) trong quá trình lên men, phát hiện tính nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh, xác định vi sinh vật bằng nhiều hệ thống xét nghiệm khác nhau và đo mật độ quang ở bước sóng cố định.

	 
	 
	- Máy được thiết kế và hiệu chuẩn tại nhà máy để đo độ đục trong phạm vi đơn vị McFarland.

	 
	 
	- Phạm vi đo (Đơn vị McFarland): 0,00 đến >15,00

	 
	 
	- Thời gian đo tối đa: 1 giây

	 
	 
	- Độ chính xác tối đa: ±3%

	 
	 
	- Các số đọc, được hiển thị thuận tiện theo đơn vị McFarland, được hiển thị rõ ràng trên màn hình LED sáng hoặc tương đương

	 
	 
	- Được thiết kế cho các ống có đường kính ngoài 18mm. Ống 16 mm cũng có thể được cung cấp bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi ống tùy chọn thêm D-16

	6
	Máy truyền dịch (Bơm truyền dịch)
	I. Yêu cầu chung

	 
	 
	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

	 
	 
	- Chất lượng: thiết bị mới 100%, 

	 
	 
	- Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	 
	 
	II. Yêu cầu cấu hình

	 
	 
	- Máy chính: 01 cái

	 
	 
	- Phụ kiện:

	 
	 
	+ Dây nguồn: 01 cái

	 
	 
	+ Bộ cảm biến đếm giọt: 01 cái

	 
	 
	+ Kẹp cọc truyền: 01 cái

	 
	 
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	 
	 
	II. Tiêu chuẩn kỹ thuật

	 
	 
	- Có màn hình màu ≥4.3 inch hiển thị các thông số

	 
	 
	- Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥ 5 tiếng khi mất điện lưới.

	 
	 
	- Có thêm pin phụ hỗ trợ báo động trong trường hợp hỏng ắc quy và mất điện lưới.

	 
	 
	- Có đèn báo lỗi và tình trạng của máy

	 
	 
	- Tốc độ truyền:

	 
	 
	+ ≤3 đến ≥ 300mL/giờ (đối với dây truyền 20 giọt/mL) 

	 
	 
	+ ≤1 đến ≥100 mL/giờ (đối với dây truyền 60 giọt/mL) 

	 
	 
	- Bước đặt: 1 mL/giờ

	 
	 
	- Giới hạn thể tích dịch truyền:

	 
	 
	+ ≤0.10 đến ≥100 mL (bước đặt 0.1 mL) 

	 
	 
	+ ≤100 đến ≥9,999 mL (bước đặt 1 mL) 

	 
	 
	+ Có chế độ không cài đặt giới hạn thể tích dịch truyền

	 
	 
	+ Giới hạn thời gian truyền:1 phút đến  99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút) 

	 
	 
	- Đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím:

	 
	 
	+ ≤100 đến ≥300 mL/giờ (đối với dây truyền 20 giọt/mL) 

	 
	 
	+ ≥100 mL/giờ (đối với dây truyền 60 giọt/mL) 

	 
	 
	+ Bước đặt 100 mL/ giờ

	 
	 
	- Đặt thể tích dịch truyền nhanh khi không cần ấn và giữ phím:

	 
	 
	+ ≤ 0.01 đến ≥10 mL (bước đặt 0.01mL)

	 
	 
	+ ≤ 10 đến ≥100 mL (bước đặt 0.1 mL)

	 
	 
	+ ≤ 100 đến ≥999 mL (bước đặt 1 mL)

	 
	 
	- Đặt thời gian truyền nhanh khi không cần ấn và giữ phím: ≤1 giây đến ≥60 phút 

	 
	 
	- Dải hiển thị thể tích dịch đã truyền:

	 
	 
	+ 0 đến ≥10 mL

	 
	 
	+ ≤10 đến ≥100 mL 

	 
	 
	+ ≤100 đến ≥9,999 mL 

	 
	 
	-  Độ chính xác:± ≤ 10% 

	 
	 
	-  Ngưỡng áp lực báo tắc đường truyền:

	 
	 
	+ Ngưỡng áp lực báo tắc trên: ≤-100 đến ≥-30 kPa 

	 
	 
	+ Ngưỡng áp lực báo tắc dưới: ≤30 đến ≥120 kPa 

	 
	 
	+ Có ≥10 mức cài đặt ngưỡng áp lực báo tắc dưới

	 
	 
	- Tốc độ truyền nhanh: ≥300 mL/giờ 

	 
	 
	- Báo động trong các trường hợp:

	 
	 
	+ Tắc đường truyền trên

	 
	 
	+ Tắc đường truyền dưới

	 
	 
	+ Gần hết dịch

	 
	 
	+ Có khí trong dây truyền

	 
	 
	+ Cửa bơm mở

	 
	 
	+ Tốc độ truyền bất thường

	 
	 
	+ Dòng chảy tự do

	 
	 
	+ Truyền hết chai dịch

	 
	 
	+ Ắc quy yếu

	 
	 
	+ Báo động tắt máy

	 
	 
	+ Báo động khi ắc qui hỏng và mất điện lưới

	 
	 
	+ Báo động lại

	 
	 
	+ Nhắc ấn phím START.

	 
	 
	+ Chưa cài đặt tốc độ truyền

	 
	 
	+ Chưa cài đặt thể tích dịch định truyền

	 
	 
	+ Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền

	 
	 
	+ Hoàn thành thể dịch đặt trước.

	 
	 
	+ Các chức năng an toàn:

	 
	 
	+ Chọn áp lực báo tắc đường truyền ở tối thiểu 10 mức

	 
	 
	+ Chọn độ nhạy báo động có khí trong dây truyền tối thiểu ở 2 mức.

	 
	 
	+ Chức năng cài đặt phát hiện gần hết thể tích dịch truyền

	 
	 
	+ Đường truyền tự động bị kẹp lại khi cửa bơm mở

	 
	 
	+ Cài đặt giới hạn dải tốc độ giới hạn mềm

	 
	 
	+ Cài đặt giới hạn dải tốc độ giới hạn cứng 

	 
	 
	+ Khóa bàn phím để tránh ấn nhầm phím khi máy đang hoạt động

	 
	 
	+ Chức năng giảm tốc bolus

	 
	 
	- Các chức năng khác:

	 
	 
	+ Hiển thị hướng dẫn lắp dây truyền trên màn hình LCD

	 
	 
	+ Hiển thị loại dây truyền đang sử dụng trên màn hình LCD.

	 
	 
	+ Chọn loại dây truyền dịch trên màn hình LCD

	 
	 
	+ Chọn thể tích giọt truyền

	 
	 
	+ Hiển thị thể tích giọt truyền

	 
	 
	+ Cài đặt thể tích dịch định truyền

	 
	 
	+ Cài đặt thời gian định truyền 

	 
	 
	+ Có âm báo ở chế độ truyền nhanh Purge/Bolus

	 
	 
	+ Xóa thể tích dịch đã truyền 

	 
	 
	+ Chế độ chờ Standby

	 
	 
	+ Cài đặt thời gian chờ trong chế độ chờ 

	 
	 
	+ Điều chỉnh âm lượng chuông báo động

	 
	 
	+ Điều chỉnh âm lượng bàn phím

	 
	 
	+ Có âm báo khi ấn nút STOP

	 
	 
	+ Có 5 mức điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD

	 
	 
	+ Đặt và báo thời gian bảo trì thiết bị 

	 
	 
	+ Cài đặt ngày giờ

	 
	 
	+ Lưu và xem dữ liệu: tối thiểu 10,000 sự kiện

	 
	 
	+ Phát hiện có nguồn điện lưới AC 

	 
	 
	+ Có âm báo khi phát hiện có nguồn điện lưới AC

	 
	 
	+ Cài đặt giới hạn trên của thể tích Purge/ Bolus

	 
	 
	+ Duy trì đường tiêm mở 

	 
	 
	+ Xóa dịch đã truyền khi máy vẫn đang hoạt động

	 
	 
	+ Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động

	 
	 
	+ Chọn giai điệu chuông báo

	 
	 
	+ Chọn bước cài đặt tối thiểu100 lần để rút ngắn thời gian cài đặt

	 
	 
	+ Truyền nhanh bằng cách ấn và giữ phím 

	 
	 
	+ Chế độ truyền nhanh không cần ấn và giữ phím 

	 
	 
	+ Chức năng gọi phím tắt

	 
	 
	- Có âm báo khi tắt nguồn.
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	Bơm tiêm điện
	I. Yêu cầu chung

	 
	 
	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

	 
	 
	- Chất lượng: thiết bị mới 100%, 

	 
	 
	- Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	 
	 
	II. Yêu cầu cấu hình

	 
	 
	- Máy chính: 01 cái

	 
	 
	- Phụ kiện:

	 
	 
	+ Dây nguồn: 01 cái

	 
	 
	+ Kẹp cọc truyền:  01 cái

	 
	 
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	 
	 
	III. Yêu cầu kỹ thuật:

	 
	 
	- Có màn hình màu ≥4,3 inch hiển thị các thông số

	 
	 
	- Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥12 tiếng khi mất điện lưới,

	 
	 
	- Có thêm pin phụ hỗ trợ báo động trong trường hợp hỏng ắc quy và mất điện lưới,

	 
	 
	- Sử dụng được các cỡ bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL ( Với ≥17 nhãn bơm tiêm khác nhau)

	 
	 
	- Chọn chế độ đặt liều: Gồm các chế độ mL/giờ , µg/kg/phút, mg/kg/giờ; 

	 
	 
	- Dải cài đặt tốc độ tiêm: ≤ 0,01 đến ≥1200 mL/giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm 

	 
	 
	+ ≤ 0,01 đến ≥150 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5mL)

	 
	 
	+ ≤ 0,01 đến ≥300 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL)

	 
	 
	+ ≤ 0,01 đến  ≥1200 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL

	 
	 
	- Bước đặt:

	 
	 
	+ 0,01 mL/giờ (tốc độ từ ≤0,01 đến ≥10 mL/giờ )

	 
	 
	+ 0,1 mL/giờ (tốc độ từ ≤10 đến ≥100 mL/giờ )

	 
	 
	+ 1 mL/giờ (tốc độ từ ≤100 đến ≥1200 mL/giờ )

	 
	 
	- Thể tích dịch đặt trước: 

	 
	 
	+ ≤0,1 đến ≥9999 mL

	 
	 
	+ Có chế độ không đặt giới hạn dịch tiêm

	 
	 
	- Cài đặt thời gian tiêm:

	 
	 
	+ ≤1 phút đến ≥99 giờ 59 phút

	 
	 
	+ Có chế độ không đặt giới hạn thời gian tiêm

	 
	 
	- Dải cài đặt liều:

	 
	 
	+ ≤0,01 đến ≥10 (bước đặt 0,01)

	 
	 
	+ ≤10 đến ≥100 (bước đặt 0,1)

	 
	 
	+ ≤100 đến ≥999 (bước đặt 1)

	 
	 
	(Đơn vị : µg/kg/phút, mg/kg/giờ)

	 
	 
	- Dải cài đặt cân nặng bệnh nhân: 0,1 đến ≥300 kg 

	 
	 
	- Cài đặt nồng độ pha thuốc:

	 
	 
	+ ≤0,01 đến ≥10 mg/mL (bước đặt 0,01 mg/mL)

	 
	 
	+ ≤10 đến ≥100 mg/mL (bước đặt 0,1 mg/mL)

	 
	 
	+ ≤100 đến ≥999 mg/mL (bước đặt 1 mg/mL)

	 
	 
	- Cài đặt lượng thuốc:

	 
	 
	+) ≤0,01 đến ≥10 (bước đặt 0,01)

	 
	 
	+) ≤10 đến ≥100 (bước đặt 0,1)

	 
	 
	+) ≤100 đến  ≥999 (bước đặt 1)

	 
	 
	(Đơn vị: µg, mg)

	 
	 
	- Cài đặt thể tích dung dịch pha thuốc

	 
	 
	+) ≤0,01 đến ≥10 mL (bước đặt 0,01 mL)

	 
	 
	+) ≤10 đến ≥100 mL (bước đặt 0,1 mL)

	 
	 
	+) ≤100 đến ≥999 mL (bước đặt 1 mL)

	 
	 
	- Tốc độ tiêm nhanh (bolus) khi ấn và giữ phím: 

	 
	 
	+) ≤100 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5 mL)

	 
	 
	+) ≤100 đến ≥300 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL)

	 
	 
	+) ≤100 đến ≥1200 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL)

	 
	 
	(Bước đặt: 100 mL/giờ)

	 
	 
	-Thể tích dịch tiêm nhanh khi không ấn và giữ phím:

	 
	 
	+) ≤0,01 đến ≥10 mL 

	 
	 
	+) ≤10 đến ≥100 mL 

	 
	 
	+) ≤100 đến ≥999 mL  

	 
	 
	- Thời gian tiêm nhanh khi không ấn và giữ phím : từ ≤1 giây đến ≥60 phút

	 
	 
	(Bước đặt: 1 giây)

	 
	 
	- Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: 0 đến ≥9999 mL

	 
	 
	- Độ chính xác máy: ± ≤ 1%

	 
	 
	- Ngưỡng áp lực báo tắc: ≤10 đến ≥120 kPa 

	 
	 
	- Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥5 dải tốc độ trong khoảng từ 150 đến 1200 mL/ giờ tùy theo cỡ bơm tiêm

	 
	 
	- Báo động trong các trường hợp:

	 
	 
	+ Tắc đường tiêm  truyền

	 
	 
	+  Gần hết dịch

	 
	 
	+ Đuôi piston của bơm tiêm lắp không đúng

	 
	 
	+ Thân của bơm tiêm lắp không đúng

	 
	 
	+ Ắc quy yếu

	 
	 
	+ Báo động lại

	 
	 
	+ Báo động tắt máy

	 
	 
	+ Báo động khi ắc qui hỏng và mất điện lưới

	 
	 
	+ Nhắc ấn phím START

	 
	 
	+ Chưa cài đặt tốc độ tiêm

	 
	 
	+ Chưa cài đặt thể tích dịch định tiêm

	 
	 
	+ Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền

	 
	 
	+ Hoàn thành thể dịch đặt trước

	 
	 
	- Các chức năng an toàn:

	 
	 
	+ Cài đặt báo động gần hết dịch bằng thời gian

	 
	 
	+ Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở 10 mức

	 
	 
	+ Giảm tốc bolus: giảm áp lực trong bơm tiêm khi gặp báo động tắc nghẽn

	 
	 
	+ Cài đặt giới hạn dải tốc độ A (giới hạn mềm)

	 
	 
	+ Cài đặt giới hạn dải tốc độ B (giới hạn cứng) 

	 
	 
	+ Khóa bàn phím để tránh ấn nhầm phím khi máy đang hoạt động

	 
	 
	- Các chức năng khác:

	 
	 
	+ Hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm trên màn hình LCD

	 
	 
	+ Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm trên màn hình LCD

	 
	 
	+ Chuyển đổi kiểu bơm tiêm

	 
	 
	+ Cài đặt thể tích dịch định tiêm

	 
	 
	+ Cài đặt thời gian định tiêm

	 
	 
	+ Có âm báo ở chế độ Purge/Bolus

	 
	 
	+ Xóa thể tích dịch đã tiêm

	 
	 
	+ Chức năng chờ

	 
	 
	+ Cài đặt thời gian chờ theo yêu cầu lên tới 24 giờ

	 
	 
	+ Điều chỉnh âm lượng chuông báo động

	 
	 
	+ Điều chỉnh âm lượng bàn phím

	 
	 
	+ Có âm báo khi ấn phím STOP

	 
	 
	+ Điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD 5 mức

	 
	 
	+ Đặt và báo thời gian bảo trì thiết bị 

	 
	 
	+ Cài đặt ngày, giờ

	 
	 
	+ Lưu và xem dữ liệu: xấp xỉ 10000 sự kiện

	 
	 
	+ Phát hiện có nguồn điện lưới AC 

	 
	 
	+ Có âm báo khi phát hiện có nguồn điện lưới AC

	 
	 
	+ Cài đặt giới hạn trên của thể tích Purge/ Bolus

	 
	 
	+ Duy trì  đường ven mở 

	 
	 
	+ Xóa thể tích dịch đã tiêm khi máy đang hoạt động

	 
	 
	+ Thay đổi tốc độ tiêm khi máy đang hoạt động

	 
	 
	+ Chọn giai điệu âm thanh báo động

	 
	 
	+ Đặt bước cài đặt 100 lần để rút ngắn thời gian cài đặt

	 
	 
	+ Tiêm nhanh (Bolus) bằng cách ấn và giữ phím

	 
	 
	+ Tiêm nhanh (Bolus) không cần ấn và ấn phím

	 
	 
	+ Chức năng gọi phím tắt

	 
	 
	+ Có âm báo khi tắt nguồn


Ghi chú:  Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật nêu trên nếu có nhãn hiệu của nhà sản xuất nào đó thì được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

3. Yêu cầu khác

1. Tất cả các hàng hoá dự thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành;

2. Hàng hoá cung ứng đảm bảo đúng theo thông tin nêu trong E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Thực hiện ngay việc thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin so với thông tin đã dự thầu (cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, giá kê khai..);

3. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với hàng hóa là thiết bị y tế đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định tại Điều 22, Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, các hàng hóa khác đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành);

4. Cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau và chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện và có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa;
5. Hàng hóa khi bàn giao đảm bảo tính chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến khoa phòng thụ hưởng của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu;

6. Trường hợp hàng hoá giao Chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi cam kết có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký tại Phụ lục đính kèm) trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này;

7. Nhà thầu có số điện thoại đường dây nóng (thường trực 24/24) để tiếp nhận yêu  cầu của chủ đầu tư. Cam kết có nhân viên kỹ thuật giải quyết ngay khi có sự cố trong vòng 36 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư;

8. Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, Invoice, Packing list, vận đơn, Tờ khai hải quan) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư; Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho Chủ đầu tư hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

Cam kết bàn giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)… đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng;

9. Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: Tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Bệnh viện giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm;

Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, Bản kết quả phân loại hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực
Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trong các trường hợp sau:

         - Hàng hóa cung cấp trước khi lắp đặt.

         - Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp được lắp đặt.

        - Trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, vận hành.

       - Đối với những hàng hóa được thay thế khi thực hiện bảo hành của nhà thầu.

Lưu ý: Khi cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất lượng hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra, chạy thử nghiệm và
nghiệm thu theo quy định của pháp luật hiện hành
